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KẾ HOẠCH  

ĐIỀU TRA NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CÂY NÔNG NGHIỆP 

VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2024 
 

Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 3 năm 2023 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra năng 

suất, sản lượng cây nông nghiệp. Cục Thống kê xây dựng kế hoạch thực hiện 

phương án điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp vụ chiêm xuân năm 

2024 như sau: 

I. ĐƠN VỊ, THỜI ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐIỀU TRA 

1. Đơn vị điều tra: Doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp và hộ trực tiếp sản 

xuất cây nông nghiệp. 

2. Thời điểm điều tra: Căn cứ vào kết quả thăm đồng ước tính năng suất cây 

nông nghiệp vụ chiêm xuân tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thời điểm tiến hành 

điều tra vụ chiêm xuân trên địa bàn tỉnh được xác định từ ngày 03/6/2024, thời gian 

thu thập thông tin là 20 ngày. 

II. NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH 

STT Nội dung công việc 
Thời gian thực 

hiện/hoàn thành 

Đơn vị thực hiện, 

phối hợp 

1 
Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn 

nghiệp vụ điều tra 

Tháng 5/2024  

 

Phòng TTTT 

Thống kê 

2 
Huớng dẫn nghiệp vụ cho đội 

ngũ điều tra viên cấp huyện 
Chi cục Thống kê 

các huyện, thị xã, 

thành phố 

 3 

 Lập bảng kê: 

- Bảng kê cây lúa 

- Bảng kê cây hằng năm trọng 

điểm; cây HNK 

- Bảng kê cây DN/HTX 

4 

Chọn mẫu điều tra: 

- Lập dàn mẫu 

- Chọn mẫu 

Phòng TTTT 

Thống kê 

5 

Thu thập thông tin: 

- Phiếu số 1/NSSL-HM (Capi) 

- Phiếu số 2/NSSL-DN,HTX 

(webform) 

Từ 03/6 -22/6/2024 
Đội ngũ GSV, 

ĐTV cấp huyện 
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6 
Công tác kiểm tra, giám sát việc 

triển khai, thu thập thông tin 
Tháng 6/2024 

Các phòng chuyên 

môn Cơ quan Cục; 

CKTK các huyện, 

thị xã, thành phố 

7 Nghiệm thu dữ liệu điều tra 

7.1 

 - Phiếu số 1/NSSL-HM (Capi) 

- Phiếu số 2/NSSL-DN,HTX 

(webform) 

- Biểu TH 2E2; 2T; TK2; Phụ 

biểu 2 

Từ ngày 24/6-26/6 

Chi cục Thống kê 

các huyện, thị xã, 

thành phố nghiệm 

thu cho đội ngũ 

ĐTV 

7.2 

 - Phiếu số 1/NSSL-HM (Capi) 

- Phiếu số 2/NSSL-DN,HTX 

(webform) 

- Biểu TH 2E2; 2T; TK2; Phụ 

biểu 2 

- Trung gian NS mẫu Lúa; cây 

HN trọng điểm; cây hằng năm 

khác 

- Báo cáo phân tích kết quả điều 

tra 

Từ ngày 27/6-28/6 

Phòng TTTTTK và 

phòng Thống kê 

Kinh tế nghiệm thu 

cho các huyện (có 

lịch kèm theo) 

8 
Kiểm tra, xử lý thông tin (cùng 

thời gian nghiệm thu) 
Từ ngày 27/6-03/7 

Các phòng chuyên 

môn Cơ quan Cục  

9 Xử lý tổng hợp số liệu điều tra  Ngày 10/7/2024  

Phòng TTTTTK và 

phòng Thống kê 

Kinh tế 

10 Lưu trữ dữ liệu điều tra Tháng 7/2024 
Phòng Thu thập 

Thông tin thống kê 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Phòng Thu thập Thông tin thống kê xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện phương án điều tra; phối hợp các phòng chuyên môn Cơ quan Cục thực 

hiện công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức nghiệm thu tài liệu, xử lý số liệu đảm 

bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. 

- Chi cục trưởng Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố có trách 

nhiệm lựa chọn giám sát viên, điều tra viên cấp huyện; tổ chức điều tra, chỉ đạo 

và kiểm tra, giám sát theo quy định của Phương án điều tra.  
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IV. KINH PHÍ ĐIỀU TRA 

Cục Thống kê phân bổ kinh phí điều tra theo nguồn kinh phí do Tổng cục 

Thống kê cấp. Căn cứ vào nguồn kinh phí được phân bổ, Chi cục Thống kê huyện, 

thị xã, thành phố thực hiện chi theo hướng dẫn và làm thủ tục thanh toán theo chế 

độ tài chính hiện hành.                                                                                                                           

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị trao đổi trực tiếp với 

phòng Thu thập Thông tin thống kê và phòng Thống kê Kinh tế để cùng phối 

hợp giải quyết./. 
                              
    

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Cục (để b/c);  

- Các phòng Cơ quan Cục (để p/h);  

- Chi cục TK huyện, TX, TP (để t/h);  

- Lưu: VT, TTTTTK.  

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Phan Thị Bích Thảo 
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LỊCH NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NSSL  

CÂY NÔNG NGHIỆP VỤ CHIÊM 2024 

(kèm theo Kế hoạch số       /CTK- TTTTTK ngày     tháng 5/2024) 
 

Ngày Đơn vị bàn giao 

Đơn vị 

nghiệm 

thu 

27/6/2024 

TP. Sầm Sơn, Cẩm Thủy, Triệu Sơn, Hậu Lộc, Quảng 

Xương, Thiệu Hóa, Quan Hóa, Lang Chánh, TP. Thanh 

Hóa. 

Phòng 

TTTTTK 

Hoằng Hóa, Nông Cống, TX. Nghi Sơn, Mường Lát, 

Quan Sơn.  

Phòng TK 

Kinh tế 

28/6/2024 

Như Xuân, Thường Xuân, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh 

Lộc, Bá Thước, Hà Trung, Ngọc Lặc, Như Thanh. 

Phòng 

TTTTTK 

TX. Bỉm Sơn, Nga Sơn, Thạch Thành, Đông Sơn. Phòng TK 

Kinh tế 
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